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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 06 năm 1999;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2004 của Chính phủ về

tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty

nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về

thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hoạt động

theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở Tập đoàn Than Việt Nam và Tổng

công ty Khoáng sản Việt Nam với nội dung như sau:

1. Đổi tên công ty mẹ - Tập đoàn Than Việt Nam thành công ty mẹ - Tập đoàn Công

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi là Tập đoàn Công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam).
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Chuyển Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam thành công ty con của Tập đoàn Công

nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam.

2. Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam là công ty nhà nước, có tư

cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài

khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng theo quy định của pháp luật, được tự chủ

kinh doanh, có chức năng đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác; giữ quyền chi

phối các công ty con thông qua vốn, tài nguyên khoáng sản được Nhà nước giao

quản lý, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

3. Tên gọi đầy đủ: Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam viết tắt là

Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tên giao địch quốc tế: Vietnam National Coal, Mineral Industries Group, viết tắt là

VINACOMIN (VCM).

4. Trụ sở chính: thành phố Hà Nội.

5. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có một số trung tâm điều

hành sản xuất ở các địa phương có lực lượng sản xuất tập trung.

6. Vốn điều lệ của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam gồm có:

- Vốn nhà nước của Tập đoàn Than Việt Nam; vốn nhà nước của Tổng công ty

khoáng sản Việt Nam tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2005, sau khi đã kiểm

toán.

- Vốn Nhà nước cấp cho Tổng công ty khoáng sản Việt Nam để thực hiện dự án khai

thác bô xít, sản xuất alumin tại Tân Rai ở Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng.

7. Nhà nước giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam quản lý

tài nguyên, trữ lượng than, bô xít và các khoáng sản khác để tổ chức khai thác theo

quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tập đoàn.

8. Ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:

- Công nghiệp than: khảo sát, thăm dò, đầu tư xây dựng, khai thác, sàng tuyển, chế

biến, vận tải, mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm và

khoáng sản khác đi cùng với than.



- Công nghiệp khoáng sản (bao gồm công nghiệp bô xít - alumin - nhôm và các

khoáng sản khác): khảo sát, thăm dò, đầu tư xây dựng, khai thác, làm giàu quặng,

gia công, chế tác, vận tải, mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm alumin, nhôm,

đồng, chì, kẽm, crôm, thiếc, đá quý, vàng, các kim loại đen, kim loại mầu khác và

khoáng sản khác.

- Công nghiệp điện: đầu tư xây dựng, khai thác vận hành các nhà máy nhiệt điện,

các nhà máy thuỷ điện; bán điện cho các hộ kinh doanh và tiêu dùng theo quy định

của pháp luật.

- Cơ khí: đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo các sản phẩm cơ khí, xe vận tải,

xe chuyên dùng, phương tiện vận tải đường sông, đường biển, thiết bị mỏ, thiết bị

điện, thiết bị chịu áp lực và các thiết bị công nghiệp khác.

- Vật liệu nổ công nghiệp: đầu tư xây dựng, sản xuất, mua bán, dự trữ, xuất nhập

khẩu các loại vật liệu nổ công nghiệp; cung ứng dịch vụ khoan nổ mìn, sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp.

- Quản lý, khai thác cảng biển, bến thủy nội địa và vận tải đường bộ, đường sắt,

đường thuỷ chuyên dùng, xếp dỡ, chuyển tải hàng hoá.

- Vật liệu xây dựng: khai thác đá, sét, cát, sỏi, các loại phụ gia; sản xuất xi măng,

gạch ngói và các loại vật liệu xây dựng khác.

- Xây lắp đường dây và trạm điện; xây dựng các công trình công nghiệp, luyện kim,

nông nghiệp, giao thông và dân dụng.

- Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản.

- Cấp nước, xử lý nước thải, trồng rừng và sản xuất, dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ

môi trường.

- Sản xuất kinh doanh dầu mỡ bôi trơn, nitơ, ôxy, đất đèn, hàng tiêu dùng; cung ứng

vật tư, thiết bị.

- Các dịch vụ: đo đạc, bản đồ, thăm dò địa chất; tư vấn đầu tư, thiết kế; khoa học

công nghệ, tin học, kiểm định, giám định hàng hoá; in ấn, xuất bản; đào tạo, y tế điều

trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng; thương mại, khách sạn, du lịch; hàng

hải; xuất khẩu lao động; bảo hiểm, tài chính.



- Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

9. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm kế thừa các

quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tập đoàn Than Việt Nam và tổng công ty Khoáng sản

Việt Nam theo quy định của pháp luật.

10. Mối quan hệ giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với chủ

sở hữu nhà nước và các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định

của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam.

11. Cơ cấu quản lý và điều hành của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt

Nam gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc

và bộ máy giúp việc.

- Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là đại diện

trực tiếp chủ sở hữu Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt

Nam, có không quá 09 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị

của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, bao gồm:

+ 07 thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Than Việt Nam nay là thành viên Hội

đồng quản trị tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Chủ tịch hội đồng

quản trị Tập đoàn không kiêm Tổng giám đốc;

+ Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm bổ

sung không quá 02 thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Than Việt Nam nay giữ chức Chủ tịch Hội

đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Ban kiểm soát Tập đoàn do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có tối đa 05 thành viên,

trong đó Trưởng Ban kiểm soát là uỷ viên Hội đồng quản trị. Trưởng Ban kiểm soát

tập đoàn than Việt Nam nay giữ chức Trưởng Ban kiểm soát tập đoàn Công nghiệp

than - Khoáng sản Việt Nam.

- Tổng giám đốc Tập đoàn Than Việt Nam nay giữ chức tổng giám đốc Tập đoàn

công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.


